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TUẦN 17,18: HƯỚNG DẪN ÔN THI HỌC KỲ I

*ĐỌC ĐOẠN TRÍCH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI:
ĐOẠN 1:
    …“Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu  cò, sếu, vạc, cốc, le le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày, họ cãi cọ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép, có những anh cò gầy vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực thế mà cũng không  sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế…”
                                                 ( Trích “Bài học dường đời đầu tiên” – Tô Hoài )
Câu 1:
a/ Em hãy cho biết “tôi” trong đoạn trích trên là nhân vật nào? Em biết gì về tính cách của nhân vật đó ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b/ Qua văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” em rút ra được bài học gì cho bản thân?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Câu 2: 
a/ Tìm một trạng ngữ có trong câu sau : Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông.
………………………………………………………………………………………
b/ Đặt câu với trạng ngữ “Trong sân trường” .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ĐOẠN 2:
…“Người ta nói chèo bẻo là kẻ cắp. Kẻ cắp hôm nay gặp bà già! Nhưng từ đây tôi lại quý chèo bẻo. Ngày mùa, chúng thức suốt đêm. Mới tờ mờ đất đã cất tiếng gọi người:“ chè cheo chét”… Chèo bẻo trị kẻ ác. Thì ra, người có tội khi trở thành người tốt thì tốt lắm!
   Cùng họ với diều hâu là quạ: quạ đen, quạ khoang. Lia lia láu láu như quạ dòm chuồng lợn. Không bắt được gà con, không ăn trộm được trứng, nó vào chuồng lợn […]. Quạ vừa bay lên, chèo bẻo vây tứ phía, đánh. Có con quạ chết đến rũ xương…”
Câu 1:
a/ Em hãy cho biết đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b/ Qua đoạn trích trên em có cảm nhận gì về chim chèo bẻo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2: 
a/ Tìm một trạng ngữ có trong câu  sau : Ngày mùa, chúng thức suốt đêm. 
………………………………………………………………………………………
b/ Đặt câu với trạng ngữ “ Trên bãi biển ” .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐOẠN 3:

“…Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi…”
Câu 1:
a/ Em hãy cho biết đoạn trích trên thuộc văn bản nào ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b/ Nhân vật “ tôi” trong đoạn trích tên là gì?
………………………………………………………………………………………
Câu 2:
a/ Em hãy tìm một trạng ngữ có trong câu sau: Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng.
……………………………………………………………………………………….

*TẬP LÀM VĂN
Dàn ý tham khảo:
ĐỀ 1:    Kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời văn của em.
1/ Mở bài: Giới thiệu truyện sẽ kể_ truyện Thánh Gióng
2/ Thân bài: Diễn biến của truyện( sử dụng lời văn của mình để kể, các em lưu ý không được thay đổi các sự việc trong truyện).
 Hai vợ chổng già không có con.
- Một hôm bà vợ ra đổng, thấy vết chân lạ rất to, liền dặt bàn chân vào ướm thử.
- Bà thụ thai, sinh ra một đứa con trai.
- Lên ba tuổi, đứa bé không biết đi, không biết nói.
- Giặc Ân xâm phạm bờ cõi nước ta.
- Vua sai sứ giả tìm người tài giỏi cứu nước.
- Cậu bé chợt cất tiếng nói, bảo mẹ gọi sứ giả vào, nhờ sứ giả tâu với vua cấp cho mình giáp sắt, roi sắt, ngựa sắt để đi đánh giặc.
- Cậu bé lớn nhanh như thổi, cả làng góp gạo nuôi cậu.
- Sứ giả mang các thứ đến. Cậu bé vươn vai thành tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt xông lên đánh đuổi quân thù. Roi sắt gãy, cậu nhổ những cụm tre  đánh tiếp.
- Đuổi giặc đến chân núi Sóc, tráng sĩ cởi giáp sắt bỏ lại, cưỡi ngựa bay lên trời.
- Vua nhớ công ơn....
3/ Kết bài: Cảm nghĩ của em về truyện.

ĐỀ 2:    Kể lại truyện Sọ Dừa bằng lời văn của em.
I. Mở bài:  Giới thiệu về truyện Sọ Dừa.
II. Thân bài: Diễn biến của truyện( sử dụng lời văn của mình để kể, các em lưu ý không được thay đổi các sự việc trong truyện).
- Hai vợ chồng nghèo hiền lành, chăm chỉ nhưng đã ngoài năm mươi mà vẫn chưa có con.
- Một hôm, trời nắng to, người vợ vào rừng lấy củi cho chủ, khát nước quá không tìm thấy suối.
- Bà nhìn thấy cái sọ dừa bên cạnh gốc cây đựng đầy nước mưa, bà bưng lên uống, về nhà thì có mang.
- Chẳng bao lâu sau, bà sinh ra một đứa bé không chân không tay, tròn như một quả dừa nhưng lại biết nói.
- Sau khi lớn lên, Sọ Dừa xin mẹ cho đi chăn bò ở nhà phú ông. Cậu chăn bò rất giỏi, con nào con nấy bụng no căng.
- Phú ông có ba cô con gái thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ Dừa.
- Cô út đem lòng yêu mến Sọ Dừa
-Cuối mùa ở, Sọ Dừa đòi mẹ đến hỏi con gái phú ông làm vợ.
- Phú ông đưa ra lễ vật thách cưới rất nặng: một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm.
- Đến ngày cưới, Sọ Dừa đã chuẩn bị đủ lễ vật cho mẹ mang sang nhà phú ông.
- Cuộc sống của hai vợ chồng Sọ Dừa rất hạnh phúc, Sọ Dừa học hành chăm chỉ đỗ trạng nguyên và được vua cử đi sứ.
- Trong thời gian Sọ Dừa đi sứ, hai cô chị sinh lòng đố kị, bày mưu hãm hại em gái.
- Nhờ có những đồ vật mà Sọ Dừa đưa cho, cô út sống sót trên đảo hoang.
- Sọ Dừa gặp lại vợ trên đảo hoang, hai vợ chồng đoàn tụ.
- Hai cô chị vì xấu hổ bỏ đi biệt xứ.
III. Kết bài:
   Cảm nghĩ của em về truyện Sọ Dừa.
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